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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 – KHỐI 2
Chương trình học tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học 
sử dụng bài giảng số của iSMART
Năm học 2019-2020

1. Môn tiếng Anh Toán
	Bài học
	Nội dung ôn tập

	
	Trọng tâm kiến thức
	Từ vựng, cấu trúc

	Unit 1: Revision of number
(Bài 1: Ôn tập về số)
	- Các số từ 0-100;
- Số có hai chữ số: xác định hàng chục và hàng đơn vị;
- Phép cộng và trừ trong phạm vi 100 (không nhớ);
	- What number is it? It is…
- The tens/ones of the number…is…
- …plus…equals…
- …minus…equals…

	Unit 2: Days and time
(Bài 2: Ngày và thời gian)
	- 7 ngày trong tuần: thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật. 
- Thứ tự của bảy ngày trong tuần: ngày nào đến trước hoặc sau ngày nào.
- Thời gian giờ đúng (ví dụ: 10:00).
	· Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
- What is the day today? Today is…
- Which day comes right before/after…?
…comes right before/ after…
- What time is it?
It is……o’clock.





2. Môn tiếng Anh Khoa học
	Bài học
	Nội dung ôn tập

	
	Trọng tâm kiến thức
	Từ vựng, cấu trúc

	Unit 1: Transportation
(Bài 1: Phương tiện  giao thông)
	- Các phương tiện giao thông trên đường: xe máy, xe đạp, xe ô tô, xe buýt, xe tải;
- Các phương tiện giao thông khác: máy bay, tàu thủy, tàu hỏa;
- So sánh kích thước các phương tiện giao thông: to hơn, dài hơn.
-Hình thức giao thông: đường bộ, đường thủy, đường hàng không;
	· Motobike, bicycle, car, bus, truck, plane, boat, train;
- What is this? This is…
- ...is bigger/longer than…
[bookmark: _GoBack]- …travel on land/on water/in the sky;

	Unit 2: Musculoskeletal system
(Bài 2: Hệ cơ xương)
	- Bộ xương và các loại xương khác nhau trong hệ cơ xương: xương sọ, xương sườn, xương sống, xương tay, xương chân;
-  Khớp, cơ, chức năng chính của khớp và cơ: hỗ trợ di chuyển, giúp cơ thể thực hiện những hoạt động khác nhau;
	· Skeleton, skull, rib cage, spine, bone;
· Joint, muscle, support, movement;
- Skeleton, skull, rib cage/ spine belongs to the skeleton;
- Joints and muscles support movement;
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